
I. Người có liên quan của người nội bộ là Thành viên Hội đồng quản trị:

1 CHC Nguyễn Chí Dũng Chủ tịch HĐQT
CHC Nguyễn Chí Dũng

1.01 CHC Triệu Thị Hải Mây Vợ
1.02 CHC Nguyễn Tuấn Dũng Con
1.03 CHC Nguyễn Thu Hải Đường con
1.04 CHC Nguyễn Tấn Khoa Anh ruột
1.05 CHC Lê Thị Hạnh Chị dâu
1.06 CHC Nguyễn Anh Tuấn Anh ruột
1.07 CHC Trần Thị Hồng Hoa Chị dâu
1.08 CHC Nguyễn Thị Phương Lan Chị ruột
1.09 CHC Phan Trọng Khanh Anh rể

2 CHC Phạm Văn Chín

Thành viên HĐQT; Giám 
đốc công ty, Giám đốc 

XNNT
CHC Phạm Văn Chín

2.01 CHC Phạm Thị Như Huyền Vợ
2.02 CHC Phạm Nguyên Cha đẻ
2.03 CHC Phạm Thị Thuẩn Mẹ đẻ
2.04 CHC Phạm Văn Mới Cha vợ
2.05 CHC Trần Thị Mãn Mẹ vợ
2.06 CHC Phạm Gia Khánh Con đẻ
2.07 CHC Phạm Khánh Thy Con đẻ
2.08 CHC Phạm Thị Cúc Chị ruột
2.09 CHC Phạm Văn Dương Anh ruột
2.10 CHC Nguyễn Thị Phương Chị dâu
2.11 CHC Phạm Văn Sanh Anh ruột
2.12 CHC Lê Thị Bích Liên Chị dâu
2.13 CHC Phạm Văn Anh Anh ruột
2.14 CHC Nguyễn Thị Diệu Thanh Chị dâu
2.15 CHC Phạm Văn Em Anh ruột
2.16 CHC Nguyễn Thị Hòa Chị dâu
2.17 CHC Phạm Văn An Anh ruột
2.18 CHC Lê Thị Bích Chị dâu
2.19 CHC Phạm Văn Tám Anh ruột
2.20 CHC Nguyễn Thị Như Lệ Chị dâu

3 CHC Nguyễn Thị Thanh Bình

Thành viên 
HĐQT;Trưởng phòng HC-
QT-NS ; phụ trách quản 
trị kiêm thư ký công ty

CHC Nguyễn Thị Thanh Bình
3.01 CHC Lê Trần Thanh Bản Chồng
3.02 CHC Nguyễn Duy Nam Ba đẻ
3.03 CHC Lê Hương Ba chồng
3.04 CHC Nguyễn Duy Trinh Em ruột
3.05 CHC Lê Bảo Trân Con ruột
3.06 CHC Lê Thanh Thảo Con ruột

Loại hình 
Giấy NSH 

 Giấy NSH Ngày cấp
Mối quan hệ 

đối với 
người nội bộ

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
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Mã chứng khoán: CHC

STT
Mã 
CK

Họ tên Chức vụ tại công ty 



Loại hình 
Giấy NSH 

 Giấy NSH Ngày cấp
Mối quan hệ 

đối với 
người nội bộ

STT
Mã 
CK

Họ tên Chức vụ tại công ty 

4 CHC Trần Minh Hiệp Thành viên HĐQT

4.01 CHC Nguyễn Thị Mnh Nguyệt Vợ

4.02 CHC Trần Thái An Con

4.03 CHC Trần An Khôi Con
4.04 CHC Lê Thị Trọng Mẹ
4.05 CHC Nguyễn Công Hậu Bố vợ
4.06 CHC Nguyễn Thi Yến Mẹ vợ
4.07 CHC Trần Anh Hào Anh trai
4.08 CHC Nguyễn Thị Kiều Thương Chị dâu
4.09 CHC Trần Thị Phương Thảo Em gái
4.10 CHC Bùi Sỹ Hoàng Em rể

5 CHC Nguyễn Đức Tiến
Thành viên HĐQT; Phó 

Giám đốc công ty
5.01 CHC Lê thị Thu Giang  Vợ
5.02 CHC Nguyễn Đắc Lộc Bố đẻ
5.03 CHC Lý thị Thú Mẹ đẻ
5.04 CHC Lê Bá Hậu Bố vợ
5.05 CHC Nguyễn thị Hồng Mẹ vợ
5.06 CHC Nguyễn Lê Khôi Nguyên Con đẻ
5.07 CHC Nguyễn Lê Đức Nam Con đẻ
5.08 CHC Nguyễn Tiến Dũng Anh ruột
5.09 CHC Hoàng thị Minh Thu Chị dâu
5.10 CHC Nguyễn thị Hoài An Em ruột

II. Người có liên quan của người nội bộ là thành viên Ban kiểm soát 

1 CHC Nguyễn Thị Thanh Thủy
Trưởng ban kiểm soát – 

NV Văn phòng PX
1.01 CHC Lê Thảo Chồng
1.02 CHC Lê Nguyên Anh Thi Con đẻ
1.03 CHC Lê Nguyên Anh Tuấn Con đẻ
1.04 CHC Nguyễn Thị Bích Sương Chị ruột
1.05 CHC Nguyễn Ngọc Thuần Anh ruột
1.06 CHC Nguyễn Thị Thanh Văn Chị ruột
1.07 CHC Nguyễn Thị Thanh Vân Chị ruột
1.08 CHC Nguyễn Ngọc Túy Anh ruột
1.09 CHC Nguyễn Ngọc Sơn Anh ruột
1.10 CHC Nguyễn Ngọc Tú Anh ruột
1.11 CHC Nguyễn Thị Thanh Nguyệt Em ruột

2 CHC Bùi Thị Hà
TV BKS- Phó phòng vật 

tư

2.01 CHC Bùi Truyện Cha

2.02 CHC Lê Thị Thảo Mẹ

2.03 CHC Đoàn Ngọc Tuấn Chồng

2.04 CHC Đoàn Ngọc Duy Hoàng Con

2.05 CHC Đoàn Thị Gia Hân Con

2.06 CHC Bùi Thị Minh Tầm Chị ruột

2.07 CHC Bùi Thị Hằng Chị ruột

2.08 CHC Bùi Minh Anh Em ruột

3 CHC Nguyễn Thị Ngọc Hà TV Ban kiểm soát
3.01 CHC Nguyễn Thị Lan Mẹ ruột

3.02 CHC Lê Viết Hội Chồng 

3.03 CHC Lê Nguyễn Thảo My Con ruột 

3.04 CHC Nguyễn Trọng Giang Em ruột 



Loại hình 
Giấy NSH 

 Giấy NSH Ngày cấp
Mối quan hệ 

đối với 
người nội bộ

STT
Mã 
CK

Họ tên Chức vụ tại công ty 

III. Người có liên quan của người nội bộ là Ban điều hành

1 CHC Phạm Văn Chín

Thành viên HĐQT; Giám 
đốc công ty, Giám đốc 

XNNT
đã kê khai tại 
mục I.2

2 CHC Nguyễn Đức Tiến
Thành viên HĐQT; Phó 

Giám đốc công ty
đã kê khai tại 
mục I.7

IV Người có liên quan của người nội bộ là Kế toán trưởng công ty

1 CHC Nguyễn Thị Bích Xi Kế toán trưởng

1.01 CHC Đặng Thị Lẹ Mẹ chồng

1.02 CHC Huỳnh Viết Tuấn Chồng

1.03 CHC Huỳnh Nguyễn Trâm Anh Con ruột

1.04 CHC Huỳnh Nguyễn Mai Phương Con ruột

1.05 CHC Huỳnh Nguyễn Thạch Thảo Con ruột

1.06 CHC Nguyễn Tấn Miên Ba ruột

1.07 CHC Trần Thị Xinh Mẹ ruột

1.08 CHC Nguyễn Tấn Nguyên Anh ruột

1.09 CHC Lương Thị Phương Thi Chị dâu

1.10 CHC Nguyễn Thị Bích Hà Em ruột

1.11 CHC Ngô Tấn Điệp Em rể

1.12 CHC Nguyễn Thị Phương Đông Em ruột

1.13 CHC Lê Thành Đông Em rể

1.14 CHC Nguyễn Tấn Đạt Em ruột

1.15 CHC Hồ Thị Mỹ Hạnh Em dâu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Người lập biểu CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Bích Xi Nguyễn Chí Dũng
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